
Quý 3/2026 Lũy kế năm 2026 Dự toán Cùng kỳ

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 370.550 201.008 626.381 169,04%

I Thu nội địa 370.550 195.335 614.832 165,92%

*  Thu nội địa (trừ khoản thu từ kinh tế quốc doanh và thu từ doanh 

nghiệp đầu tư nước ngoài)

370.550 195.335 614.832

II Thu từ dầu thô

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

IV Thu viện trợ

V Thu huy động đóng góp 5.673 11.549

B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP XÃ) 583.618 245.708 659.221 112,95%

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 245.903 125.694 375.577 152,73%

1 Các khoản thu hưởng 100% 44.000 17.833 64.058 145,59%

Trong đó, thu huy động đóng góp 5.673 11.549

2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 201.903 107.861 311.519 154,29%

II Thu bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách phường 303.854 109.561 249.783 82,20%

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 236.486 76.527 189.446 80,11%

2 Thu bổ sung có mục tiêu 67.368 33.034 60.337

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính (nếu có)

IV Thu kết dư ngân sách năm trước 10.453 10.453 10.453

MẪU BIỂU SỐ 01

UBND PHƯỜNG TRẢNG BOM

ĐVT: Triệu đồng

TÌNH HÌNH CÂN ĐỐI NSĐP QUÝ 3 NĂM 2026

Thực hiện TH quý so dự toán (%)
STT Nội dung Dự toán  năm

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày    tháng 10 năm 2026 của UBND phường)
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Quý 3/2026 Lũy kế năm 2026 Dự toán Cùng kỳ

Thực hiện TH quý so dự toán (%)
STT Nội dung Dự toán  năm

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 23.408 0 23.408

C TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (CẤP PHƯỜNG) 558.939 206.906 414.730 74,20%

I Chi cân đối ngân sách 491.571 191.663 373.520 75,98%

1 Chi đầu tư phát triển 154.949 85.370 128.969 83,23%

2 Chi thường xuyên 322.764 93.612 231.362 71,68%

3 Dự phòng ngân sách 13.858 3.288 3.288 23,73%

4 Chi hoàn trả ngân sách thành phố 9.393 9.901

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho 

ngân sách phường

67.368 15.243 41.210 61,17%

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

Page 2


		2026-11-02T07:27:58+0700


		2026-11-02T07:27:43+0700


		2026-11-02T07:27:43+0700


		2026-11-02T07:28:06+0700




